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	CHỦ ĐỀ : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI



	Hoạt động 1: Đọctài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bài 15 – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI

1. Tính dẻo  : Dễ kéo sợi , dát mỏng ….

2. Tinh dẫn nhiệt : Dẫn nhiệt tốt

3. Tính dẫn điện : Dẫn điện tốt

4. Tính ánh kim  : Khi chiếu ánh sáng sẽ lấp lánh

Bài 16: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Kim loại tác dụng với phi kim

TN1: Đốt cháy Iron trong khí oxygen 

- Hiện tượng:   Iron cháy sáng đỏ tạo các hạt nhỏ màu nâu đen là Iron (II,III) oxide

· Phương trình: 3Fe + 2O2 ( Fe3O4
Kim loại + O2 ( Oxide
4Na + O2 ( 2Na2O

   2Cu + O2 ( 2CuO
TN2: Đốt cháy Iron với khí chlorine

· Hiện tượng:   Iron nóng  chảy  tạo thành khói nâu đỏ

· Phương trình:  2Fe +3Cl2 (2 FeCl3
Kim loại + Phi kim  ( Muối
    2Na + S ( Na2S

     Mg + Cl2 ( MgCl2
II. Kim loại tác dụng với acid

TN3: Zinc phản ứng với dung dịch H2SO4
· Hiện tượng:   Sủi bọt khí

· Phương trình:  Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + H2
III. Kim loại phản ứng với dung dịch muối

TN4: Copper phản ứng với dung dịch AgNO3
·  Hiện tượng:  Kim loại xám bám vào Copper. Dung dịch chuyển từ không màu ( xanh

· PT:  Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag

TN5: Zinc phản ứng với dung dịch CuSO4
· Hiện tượng:  Kim loại đỏ bám vào lá Zinc. Dung dịch chuyển từ xanh ( không màu

· PT:  Zn + CuSO4( ZnSO4  + Cu

Kim loại + dd muối ( Muối (mới) + Kim loại (mới)
Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học :

1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.

2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở 

 nhiệt độ thường.

3. Kim loại đứng trước H phản ứng được với 1 số dd  acid ( HCl, H2SO4 loãng…) và giải phóng khí hydrogen

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi  dung dịch muối.




	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
. Kim loại Tungsten (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có …………………………………. cao                          

2. Silver , Gold được dùng làm…………………… ….vì có ánh kim rất đẹp.

3. Alumium được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do ..…………   và …………………                                       

4. Copper và Alumium được dùng làm ……………….  là do dẫn điện tốt.

5. ……………được dùng làm vật dụng nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt

Hoàn thành  các phương trình sau 
a.   Al    +     HCl     --->

b.   Mg   +     AgNO3  --->

c.     Na    +     O2     --->

d.   Ca     +  Cl2  --->
Bổ túc các phương trình sau 
  a. . . . . . ..  +     HCl     --->   MgCl2  +  H2
 b.. . . . . . . .+   AgNO3  --->   Al(NO3)3 +   Ag                   

     c.  .  . . .. +. . . .. . . --->   ZnO                    

    d.. . . .. +  Cl2  --->    CuCl2          
Câu 1: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

A. Na, Mg, Zn                    B. Al, Zn, Na

C. Mg, Al, Na                     D. Pb, Al, Mg

Câu 2: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

 A. Al , Zn, Fe                        B. Zn, Pb, Au

 C. Mg, Fe , Ag                     D. Na, Mg , Al
Câu 3: Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

 A. Zn                                        B. Mg

 C. Fe                                        D. Cu

Câu 4: Cho 1 viên Sodium  vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra:

 A. Viên Sodium tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu

 B. Viên Sodium tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh

 C. Viên Sodium tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh

 D. Không có hiện tượng.

Câu 5: Cho dây Kim loại Alumium vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?

A. CuSO4.                                 B. Na2SO4.

C. MgSO4.                                D. K2SO4.

Câu 6: Kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Cu, Ca, K, Ba                  B. Zn, Li, Na, Cu

C. Ca, Mg, Li, Zn                 D. K, Na, Ca, Ba

Câu 7: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl thì có hiện tượng là:

A. Có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu

B. Có xuất hiện kết tủa trắng

C. Dung dịch đổi màu vàng nâu

D. Không có hiện tượng gì xảy ra                                      


1. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:

Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Hóa
	Mục A: ….
Phần B: ….
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